
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:         /CV-BVT 
V/v: Đề nghị báo giá vật tư, thiết bị 

khí y tế thuộc hệ thống khí y tế trung 

tâm phục vụ công tác chuyên môn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày 03 tháng 3 năm 2026 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu 

mua sắm bổ sung vật tư, thiết bị khí y tế thuộc hệ thống khí y tế trung tâm phục vụ 

công tác chuyên môn cho các Khoa của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, với các 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Thế Hưng    

Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế 

Số điện thoại: 0899 485 888 

Địa chỉ Email: nguyenthehung119@gmail.com 

3. Cách tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tổ 10, phường Mường Thành, tỉnh Điện Biên. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 3 năm 2026 

đến trước 17 giờ 00 phút ngày 16 tháng 3 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16 tháng 3     

năm 2026. 

6. Hồ sơ chào giá bao gồm: 

- Hồ sơ năng lực; 

- Giấy phép kinh doanh của đơn vị báo giá; 

- Báo cáo tình hình tài chính 03 năm gần đây; 

- Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, hoặc 

không nợ đọng thuế của năm tài chính gần nhất; 

- Hợp đồng tương tự: Có ít nhất 2 hợp đồng với các đơn vị khác có nội dung 

công việc tương đương. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 



1. Danh mục hàng hóa (theo mẫu tại Phụ lục 1). 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I năm 2026. 

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không thực hiện 

tạm ứng và thực hiện thanh toán sau khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. 

5. Bảng chào giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác (theo 

mẫu tại Phụ lục 2). 

6. Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: (theo mẫu tại Phụ lục 3). 

Trên đây là Công văn yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

về việc đề nghị báo giá cho gói thầu mua sắm bổ sung vật tư, thiết bị khí y tế thuộc 

hệ thống khí y tế trung tâm phục vụ công tác chuyên môn cho các Khoa của Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Điện Biên.  

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                         

- Như trên; 

- Trang TTĐTBV, Phòng TCKT;                                                                                                                                     

- Lưu VT, VTTBYT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Ts.Bs Phạm Tiến Biên 



SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số       /CV-BVT ngày 03 tháng 3 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên) 

 

STT Tên hàng hóa Tính năng, thông số kỹ thuật Địa điểm 

cung cấp 

Số lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Ổ đầu ra khí oxy - Cung cấp và lắp đặt ổ đầu ra khí oxy 

- Lõi ổ bằng đồng chịu được áp lực cao. 

- Có van chặn để thuận tiện cho việc sửa chữa, bảo dưỡng. 

- Có ống đồng kết nối ổ với hệ thống khí y tế trung tâm. 

- Hộp bằng thép được sơn chống gỉ hoặc tương đương. 

- Mặt bằng inox xước 304 hoặc tương đương. 

- Đường kính ống: ≥ 8mm. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

27 Bộ 

2 Ổ đầu ra khí hút - Cung cấp và lắp đặt ổ đầu ra khí hút 

- Lõi ổ bằng đồng chịu được áp lực cao. 

- Có van chặn để thuận tiện cho việc sửa chữa, bảo dưỡng. 

- Có ống đồng kết nối ổ với hệ thống khí y tế trung tâm. 

- Hộp bằng thép được sơn chống gỉ hoặc tương đương. 

- Mặt bằng inox xước 304 hoặc tương đương. 

- Đường kính ống: ≥ 8mm. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

11 Bộ 

3 Ổ đầu ra khí nén - Cung cấp và lắp đặt ổ đầu ra khí nén 

- Lõi ổ bằng đồng chịu được áp lực cao. 

- Có van chặn để thuận tiện cho việc sửa chữa, bảo dưỡng. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

13 Bộ 



- Có ống đồng kết nối ổ với hệ thống khí y tế trung tâm. 

- Hộp bằng thép được sơn chống gỉ hoặc tương đương. 

- Mặt bằng inox xước 304 hoặc tương đương. 

- Đường kính ống: ≥ 8mm. 

4 Đầu cắm nhanh 

khí oxy 

Chất liệu: Đồng mạ crom hoặc tương đương. Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

5 Cái 

5 Đầu cắm nhanh 

khí hút 

Chất liệu: Đồng mạ crom hoặc tương đương. Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

2 Cái 

6 Đầu cắm nhanh 

khí nén 

Chất liệu: Đồng mạ crom hoặc tương đương. Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

11 Cái 

7 Lưu lượng kế kèm 

bình làm ẩm 

- Phạm vi điều chỉnh: 0-15 L/phút 

- Thân bằng đồng mạ crom hoặc tương đương 

- Cột lưu lượng và nắp chụp bảo vệ cột lưu lượng làm bằng nhựa PC có 

độ bền cao. 

- Bình làm ẩm  

+ Dung tích bình ≥ 200ml có chia vạch 

+ Làm bằng nhựa có độ bền cao 

+ Có thể hấp sấy tiệt trùng. 

- Có 01 đầu cắm nhanh. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

20 Bộ 

8 Bộ hút dịch gắn 

tường 

- Lưu lượng của bộ hút dịch ở vị trí cao hay thấp được điều chỉnh để 

chọn mức chân không toàn phần hay ngắt theo quy định 

- Lưu lượng hút: ≥ 20 Lít/phút 

- Bộ điều chỉnh chân không: - 0.133 đến -26.6kpa (-1 đến -200mmHg) 

- Chế độ hút: Tắt - Ngắt áp lực hút 

+ Reg: Hút liên tục trong áp suất quy định 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

4 Bộ 



+ Full: Cung cấp áp lực tối đa 

- Bình chứa dịch: Dung tích ≥ 1.2L 

- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ tối đa ở 141 độ C 

- Có thiết bị bảo vệ chống tràn 

- Có vỏ nhựa đỡ bình để bảo vệ bình khỏi rơi vỡ 

9 Bình chứa dịch - Bình làm bằng polycarbonate trong suốt có độ bền cao. 

- Dung tích: ≥ 2.000ml. 

- Bình có chia vạch để theo dõi mức dịch chứa. 

- Bình có nắp, có van chống tràn. 

- Có thể hấp tiệt trùng. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

9 Cái 

10 Van giảm áp - Đồng hồ hiển thị áp suất đầu vào 

- Cột đo lưu lượng khí 

- Van vặn điều chỉnh lưu lượng khí ra 

- Bộ sấy khí, dây dẫn điện, ty và rắc co thau để kết nối đồng hồ vào 

bình và dây dẫn khí. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

2 Cái 

11 Ống đồng D15 - Cung cấp và lắp đặt Ống đồng D15 

- Chất liệu: Bằng đồng 

- Độ dày: ≥ 0.7mm 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

79 Mét 

12 Ống đồng D12 - Cung cấp và lắp đặt Ống đồng D12 

- Chất liệu: Bằng đồng 

- Độ dày: ≥ 0.7mm 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

171 Mét 

13 Măng xông đồng 

D15 

- Cung cấp, lắp đặt Măng xông đồng D15 

- Chất liệu: bằng đồng 

- Dùng để kết nối các loại ống đồng. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

25 Cái 

14 Măng xông đồng 

D12 

- Cung cấp, lắp đặt Măng xông đồng D12 

- Chất liệu: bằng đồng 

- Dùng để kết nối các loại ống đồng. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

33 Cái 



15 Cút đồng D15 - Cung cấp, lắp đặt Cút đồng D15 

- Chất liệu: bằng đồng 

- Dùng để kết nối các loại ống đồng. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

19 Cái 

16 Cút đồng D12 - Cung cấp, lắp đặt Cút đồng D12 

- Chất liệu: bằng đồng 

- Dùng để kết nối các loại ống đồng. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

49 Cái 

17 Tê đồng D15 - Cung cấp, lắp đặt Tê đồng D15 

- Chất liệu: bằng đồng 

- Dùng để kết nối các loại ống đồng. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

12 Cái 

18 Tê đồng D12 - Cung cấp, lắp đặt Tê đồng D12 

- Chất liệu: bằng đồng 

- Dùng để kết nối các loại ống đồng. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

28 Cái 

19 Tê đồng D10 - Cung cấp, lắp đặt Tê đồng D10 

- Chất liệu: bằng đồng 

- Dùng để kết nối các loại ống đồng. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

4 Cái 

20 Thu đồng D15-12 - Cung cấp lắp đặt Thu đồng D15-12 

- Chất liệu: bằng đồng 

- Dùng để kết nối các loại ống đồng. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

5 Cái 

21 Giá treo đỡ ống - Cung cấp, lắp đặt Giá treo đỡ ống, bao gồm: Tyren M8, V lỗ, kẹp 

ống. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

40 Bộ 

22 Hộp ghen - Cung cấp, lắp đặt Hộp ghen 

- Chất liệu: Bằng nhựa 

- Kích thước: 40x80 mm. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

88 Mét 

23 Vật tư thi công, 

lắp đặt 

- Cung cấp vật tư thi công, lắp đặt, bao gồm: đai ôm D22, Van chuyên 

dụng, kép ren, giắc co kết nối chuyên dụng. 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

3 Lô 



PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ 

Tên đơn vị:  

Địa chỉ: 

Mã số thuế:  

Số điện thoại: 

Địa chỉ Email (nếu có):  

 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

                                                       ........., ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, chúng tôi ... [ghi tên địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT  

Danh 

mục  

hàng 

hóa (2) 

Tên 

thương 

mại 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất (3) 

Mã 

HS (4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 
(7) 

Đơn giá 
(8) 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 
(9) 

(VNĐ) 

Thuế phí, 

lệ phí 

(nếu có) 
(10) 

(VNĐ) 

Thành 

tiền (11) 

(VNĐ) 

1 
Danh 

mục A 

 
  

 
 

 
  

   

2 
Danh 

mục B 

 
  

 
 

 
  

   

n ...            

 
Tổng 

cộng:  

 
  

 
 

 
  

   



2.  Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 

ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - 

Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 

 

......, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP 
(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 

 

         Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” trong Yêu 

cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với 

chủng loại hàng hóa ghi tại cột “Danh mục hàng hóa " 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa. 

(5),(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa. 



(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản 

cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa. 

Đối với các hàng hóa nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các 

chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi 

phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt 

Nam (VNĐ). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi 

của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 

pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành 

viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên 

danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình đế gửi báo giá. Việc điền các 

thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 



PHỤ LỤC 3 

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Kèm theo Báo giá số... ngày ... tháng ... năm 2026) 

 

Tên Công ty: 

STT Danh mục 

hàng hóa 

Yêu cầu mời chào 

giá 

Đáp ứng chào giá Tài liệu tham 

chiếu (2) 
Ký, mã 

hiệu 

Hãng, nước 

sản xuất 

Tính năng, thông số kỹ 

thuật (1) 

1 Hàng hóa 1      

2 Hàng hóa 2      

...       

 

(1) Ghi chính xác tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào giá. 

(2)  Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh tính năng, thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá. 

 

                                                                                                            ......, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP 

                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có) 


		2026-03-03T15:43:12+0700


		2026-03-03T16:00:47+0700


		2026-03-03T16:01:34+0700


		2026-03-03T16:02:07+0700


		2026-03-03T16:02:33+0700




